
Năm học: 2017 - 2018 Phòng thi: CDN9_HT2_KHOA Y 

Mã học phần: QP1001 Thời gian thi: 15 giờ 00 phút Ngày thi: 25/7/2018

Tên học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Mã lớp
Điểm thi 

bằng số
Mã đề thi Số tờ Ký tên Ghi chú

1 14001085  Nguyễn Tiến Thịnh 1OTO14A   

2 14002023  Trần Lương Phú 1CTM14A   

3 14003032  Nguyễn Thành Kha 1DDT14A   

4 14003070  Võ Đức Quân 1DDT14A   

5 14005117  Lê Thùy Trang 1CTP14A   

6 14008046  Nguyễn Minh Tiến 1CCK14A   

7 15001167  Bùi Thành Thật 1OTO15A   

8 15001225 Kim Chanh 1OTO15A   

9 15003103  Ngô Dương Phong 1DDT15A   

10 15003176  Nguyễn Lam Trường 1DDT15A   

11 15003179  Phạm Trần Minh Tuấn 1DDT15A   

12 16001043 Phạm Hữu Hải 1OTO16A

13 16001054 Phạm Lê Trọng Hiếu 1OTO16A

14 16001056 Lê Văn Hoá 1OTO16A

15 16001077 Trịnh Hoàng Khang 1OTO16A

16 16001098 Nguyễn Phát Lộc 1OTO16A

17 16001122 Lê Minh Nghĩa 1OTO16A

18 16001131 Đoàn Thành Nhơn 1OTO16A

19 16001183 Nguyễn Ngọc Thuận 1OTO16A

20 16003020 Nguyễn Nhật Hào 1DDT16A

21 16003043 Lê Thành Nhân 1DDT16A

22 16003068 Nguyễn Thanh Tự 1DDT16A

23 16004013 Nguyễn Cao Duy 1CTT16A

24 16005021 Bùi Thị Châu Đoan 1CTP16A

25 16005115 Võ Hạ Thi 1CTP16A

26 16005131 Trần Nử Mỷ Tiên 1CTP16A

27 16005149 Lê Nhựt Trường 1CTP16A

28 16005200 Hồ Thị Phượng Quỳnh 1CTP16A

29 16006014 Trương Trung Nghĩa 1CDT16A

30 16006028 Trần Văn Chương 1CDT16A

31 16007001 Nguyễn Trường An 1TDH16A

32 16007019 Trần Văn Thừa 1TDH16A

33 16007021 Trần Ngọc Minh Hiển 1TDH16A

34 16007024 Nguyễn Tuấn Kiệt 1TDH16A

35 16008001 Đặng Hoàng Ân 1CCK16A

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

Thi học kỳ phụ
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TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Mã lớp
Điểm thi 

bằng số
Mã đề thi Số tờ Ký tên Ghi chú

36 16008006 Võ Thành Cơ 1CCK16A

37 16008094 Lê Tuấn Cảnh 1CCK16A

38 16008100 Trần Thanh Khoa 1CCK16A

39 16010020 Phùng Võ Anh Duy 1BTY16A

40 16010033 Lê Minh Hiếu 1BTY16A

41 16010043 Huỳnh Trung Kiên 1BTY16A

42 16010046 Du Mỷ Kim 1BTY16A

43 16010056 Nguyễn Hoàng Luận 1BTY16A

44 16010061 Nguyễn Lê Anh Minh 1BTY16A

45 16010065 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 1BTY16A

46 16010097 Nguyễn Bảo Sơn 1BTY16A

47 17001005 Phan Hoàng An 1OTO17A1

48 17001078 Mai Chí Khanh 1OTO17A1

49 17001120 Phan Đình Nguyên 1OTO17A1

50 17001129 Nguyễn Minh Nhật 1OTO17A2

51 17001139 Nguyễn Tấn Phát 1OTO17A2

52 17001184 Tăng Phú Thịnh 1OTO17A2

53 17001212 Mai Nhựt Trường 1OTO17A2

54 17002008 Lưu Phước Hiển 1CTM17A

55 17002028 Nguyễn Nhựt Quan 1CTM17A

56 17002032 Nguyễn Chí Thanh 1CTM17A

57 17003044 Nguyễn Vũ Trường Giang 1DDT17A1

58 17003077 Trần Gia Khang 1DDT17A1

59 17003086 Lê Ngọc Anh Khoa 1DDT17A1

60 17003109 Lê Hoài Nam 1DDT17A2

61 17003115 Nguyễn Vạn Nguyên 1DDT17A2

62 17003149 Trần Linh Tâm 1DDT17A2

63 17003151 Lê Công Tâm 1DDT17A2

64 17003195 Nguyễn Công Tước 1DDT17A2

65 17003204 Đinh Quốc Vĩnh 1DDT17A2

66 17003205 Nguyễn Bá Vương 1DDT17A2

- Tổng số sinh viên dự thi: …….. Tổng số sinh viên vắng thi: ……..

- Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ………

GV coi thi GV vào phách

Phòng KT&ĐBCLGD
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Năm học: 2017 - 2018 Phòng thi: CDN9_HT3_KHOA Y 

Mã học phần: QP1001 Thời gian thi: 15 giờ 00 phút Ngày thi: 25/7/2018

Tên học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Mã lớp
Điểm thi 

bằng số
Mã đề thi Số tờ Ký tên Ghi chú

1 17004044 Nguyễn Võ Hoàng Duy 1CTT17A1

2 17004049 Tạ Kim Dy 1CTT17A1

3 17004147 Lê Ứng Quí 1CTT17A2

4 17004168 Bùi Nguyễn Nhựt Thành 1CTT17A2

5 17004228 Nguyễn Hồ Khánh Vi 1CTT17A2

6 17004239 VONGSAVANH Xai 1CTT17A2

7 17004240 XIAYENGYANG Sisothxiong 1CTT17A2

8 17004241 Hà Phan Như Quỳnh 1CTT17A2

9 17005018 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1CTP17A1

10 17005049 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 1CTP17A1

11 17005119 Trần Thanh Ngân 1CTP17A1

12 17005164 Châu Nguyễn Nhật Phương 1CTP17A2

13 17005179 Nguyễn Hồng Thái 1CTP17A2

14 17005256 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1CTP17A2

15 17005257 Trần Như Thùy 1CTP17A2

16 17006002 Nguyễn Vĩnh An 1CDT17A

17 17006004 Trương Quốc Anh 1CDT17A

18 17006017 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1CDT17A

19 17006018 Nguyễn Việt Hùng 1CDT17A

20 17006024 Nguyễn An Khang 1CDT17A

21 17006035 Phạm Công Lý 1CDT17A

22 17006039 Trần Thanh Nhân 1CDT17A

23 17006041 Võ Minh Nhựt 1CDT17A

24 17006059 Phan Quốc Thanh 1CDT17A

25 17006065 Lý Quốc Thơm 1CDT17A

26 17006074 Võ Nguyễn Sang Trọng 1CDT17A

27 17007006 Nguyễn Tiến Đạt 1TDH17A

28 17007019 Nhan Ngọc Anh Hào 1TDH17A

29 17007027 Trần Hữu Nghĩa 1TDH17A

30 17007031 Nguyễn Văn Nở 1TDH17A

31 17007034 Phạm Thụy Kim Quyên 1TDH17A

32 17007037 Trần Lê Chí Tài 1TDH17A

33 17008053 Nguyễn Anh Duy 1CCK17A1

34 17008068 Nguyễn Thái Hiển 1CCK17A1

35 17008084 Trần Thị Huyền 1CCK17A1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

Thi học kỳ phụ
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TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Mã lớp
Điểm thi 

bằng số
Mã đề thi Số tờ Ký tên Ghi chú

36 17008112 Nguyễn Tấn Liêm 1CCK17A1

37 17008127 Nguyễn Minh Lý 1CCK17A1

38 17008173 Nguyễn Huỳnh Phúc 1CCK17A2

39 17010011 Hồ Quốc Bảo 1BTY17A1

40 17010060 Hồ Trọng Khánh 1BTY17A1

41 17010086 Tống Kim Ngân 1BTY17A1

42 17010112 Đinh Hoài Phong 1BTY17A2

43 17010141 Thạch Thị Chanh Thu 1BTY17A2

44 17011018 Bùi Thị Như Huỳnh 1CXH17A

45 17011023 Nguyễn Hữu Lợi 1CXH17A

46 17011034 Nguyễn Thị Yến Nhi 1CXH17A

47 17011045 Đổ Thị Kiều Tiên 1CXH17A

48 17011056 Nguyễn Thị Kim Châu 1CXH17A

49 17012018 Nguyễn Trường Thịnh 1KGT17A

50 17012022 Nguyễn Thế Vinh 1KGT17A

51 17013003 Đỗ Phi Dương 1KTN17A

52 17013005 Huỳnh Công Hiếu 1KTN17A

53 17013007 Nguyễn Văn Hòa 1KTN17A

54 17013010 Huỳnh Nhựt Khoa 1KTN17A

55 17013014 Nguyễn Khắc Minh 1KTN17A

56 17013027 Lê Thanh Vảng 1KTN17A

57 17014003 Dương Thị Tú Bình 1CSH17A

58 17014027 Nguyễn Hữu Phát 1CSH17A

59 17014031 Phùng Thái Tâm 1CSH17A

60 17014040 Nguyễn Băng Tuyền 1CSH17A

61 17014043 Nguyễn Tuấn Đạt 1CSH17A

62

63

64

65

- Tổng số sinh viên dự thi: …….. Tổng số sinh viên vắng thi: ……..

- Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ………

GV coi thi GV vào phách

Phòng KT&ĐBCLGD
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Năm học: 2017 - 2018 Phòng thi: CDN9_HT4_KHOA Y 

Mã học phần: QP1001 Thời gian thi: 15 giờ 00 phút Ngày thi: 25/7/2018

Tên học phần: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Mã lớp
Điểm thi 

bằng số
Mã đề thi Số tờ Ký tên Ghi chú

1 17081001 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 1GMN17A

2 17081002 Lê Thị Lan Anh 1GMN17A

3 17081003 Nguyễn Ngọc Ngân Anh 1GMN17A

4 17081004 Huỳnh Thị Thu Hân 1GMN17A

5 17081005 Đặng Ngọc Kim Liên 1GMN17A

6 17081006 Nguyễn Thị Yến Linh 1GMN17A

7 17081007 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1GMN17A

8 17081008 Trần Thị Cẩm Loan 1GMN17A

9 17081009 Nguyễn Thị Hồng Muội 1GMN17A

10 17081010 Mai Thị Kim Ngân 1GMN17A

11 17081011 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 1GMN17A

12 17081012 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1GMN17A

13 17081013 Nguyễn Thảo Phương 1GMN17A

14 17081014 Lê Thị Chúc Phương 1GMN17A

15 17081015 Võ Thị Hồng Thắm 1GMN17A

16 17081016 Nguyễn Minh Thư 1GMN17A

17 17081017 Tạ Thị Ngọc Trân 1GMN17A

18 17081018 Võ Thị Hiếu Xuân 1GMN17A

19 17091002 Hồng Quốc Đạt 1LAW17A

20 17091004 Nguyễn Thị Len 1LAW17A

21 17091005 Đặng Thị Thảo Nguyên 1LAW17A

22 17091006 Nguyễn Huỳnh Anh Như 1LAW17A

23 17091007 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1LAW17A

24 17091008 Bành Thị Hồng Phương 1LAW17A

25 17091009 Nguyễn Thị Phương Quyên 1LAW17A

26 17091010 Trương Huỳnh Sang 1LAW17A

27 17091011 Lê Đặng Ngọc Sang 1LAW17A

28 17091012 Võ Thu Thảo 1LAW17A

29 17091013 Dương Thị Huỳnh Thư 1LAW17A

30 17091014 Huỳnh Thanh Thuận 1LAW17A

31 17091015 Võ Quang Trường 1LAW17A

32 17091016 Trần Ái Vy 1LAW17A

33 17091017 Nguyễn Trần Hải Yến 1LAW17A

34 261285881 Đỗ Thành Danh 1TDH18A

35 321590621 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1CTT18A

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

Thi học kỳ phụ
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TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN Mã lớp
Điểm thi 

bằng số
Mã đề thi Số tờ Ký tên Ghi chú

36 321702054 Bùi Viết Thẩm 1BTY18A

37 321744408 Trần Đức Huy 1CTT18A

38 331712029 Đào Hồng Lĩnh 1CDT18A

39 331799641 Trịnh Lê Hoài Nam 1CTT18A

40 331815351 Nguyễn Hoàng Hải Hiệp 1CCK18A

41 331819246 Nguyễn Vinh Sang 1BTY18A

42 331825602 Phạm Quốc Thái 1CTT18A

43 331826489 Lê Hồng Sơn 1CTT18A

44 331834605 Nguyễn Ngô Đăng Khoa 1DDT18A

45 331840657 Trần Trí Tài 1CTM18A

46 331842594 Hồ Thị Hồng Thắm 1OTO18A

47 331845227 Võ Minh Luân 1OTO18A

48 331849939 Trần Minh Thuận 1CCK18A

49 331857337 Lê Thái Nguyên 1BTY18A

50 331871068 Nguyễn Hồng Phượng 1CXH18A

51 331881722 Nguyễn Đăng Khoa 1OTO18A

52 331883500 Nguyễn Minh Châu 1CTT18A

53 331887660 Nguyễn Nhựt Quang 1OTO18A

54 331890571 Lê Nguyễn Thái Hưng 1DLH18A

55 334990157 Nguyễn Thanh Điền 1CCK18A

56 341925738 Trần Trung Tín 1TDH18A

57 341991114 Trần Minh Nhựt 1CTT18A

58 371882237 Danh Hoài Tâm 1OTO18A

59

60

- Tổng số sinh viên dự thi: …….. Tổng số sinh viên vắng thi: ……..

- Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ………

GV coi thi GV vào phách

Phòng KT&ĐBCLGD
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